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ĐỀ SỐ 01 
Cửa hàng X sử dụng Access để theo dõi việc xuất kho hàng hoá, sau đây là một phần của cơ sở dữ 

liệu được dùng(những thông tin không liên quan đến yêu cầu của đề bài được bỏ qua): 
§ Table HANG_HOA(MAMH, TENMH, DVT): Danh mục mặt hàng. Khóa chính: MAMH. 
§ Table PHIEU_XUAT(SOPX, NGAYPX, NGUOINHAN, MAKHO): Danh sách các phiếu xuất 

kho. Khóa chính:SOPX. 
§ Table CHITIET_PX(SOPX, MAMH, SOLG, DONGIA): Chi tiết các mặt hàng trên các phiếu 

xuất. Khóa chính:SOPX, MAMH. 
§ Table KHO(MA_KHO, TEN_KHO, DIACHI_KHO): Danh mục kho. Khoá chính: MA_KHO 
Giả sử dữ liệu trong các table như sau: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
Yêu cầu: 
1. (1,5 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau: 

§ Thiết lập khoá chính cho các table như đã cho 
§ Thiết lập điều kiện ràng buộc sau: “Ngày xuất không thể bỏ trống”, nếu bỏ trống thì phải báo lỗi “Ngày xuất 

bắt buộc phải nhập” 
§ Thiết lập điều kiện ràng buộc sau: “Số lượng xuất phải >0” 

2. (0,5 điểm) Thiết lập relationships giữa các table (có kiểm tra ràng buộc tham chiếu) 
3. (0,5 điểm) Thiết lập thuộc tính Lookup cho field MAMH trong table ChiTiet_NX sao cho có thể chọn mã số một 

mặt hàng từ danh sách các mặt hàng đã có. 
4. (0,5 điểm) Nhập dữ liệu như đã cho. 
5. (2 điểm) Tạo các query (select query) cho từng yêu cầu sau (đặt tên là cau5a, cau5b, cau5c,cau5d): 

(a) Cho biết các mặt hàng trên phiếu xuất có số hiệu PX004. Kết quả gồm các thông tin: Mã mặt hàng, tên mặt 
hàng, quy cách, số lượng xuất, đơn giá, trị giá. (trị giá = số lượng * đơn giá) 

(b) Cho biết các chứng từ xuất hàng tại kho K1 hay K3 trong tháng 01 năm 2005.  
(c) Cho biết tổng số lượng và tổng trị giá của từng mặt hàng đã xuất (kết quả gồm các thông tin: mã mặt hàng, tên 

mặt hàng, tổng số lượng xuất). 
(d) Cho biết mã số và tên của những mặt hàng có tổng giá trị xuất trong tháng 1 năm 2005 trên 800000. 

6. (1.5 điểm) Tạo form xem và cập nhật thông tin về  
 
 
 
 

§ Mã kho: Có thể chọn từ danh sách các kho 
hiện có trong table KHO 

§ Tên kho tự động hiển thị theo mã kho đã 
chọn 

§ Các nút lệnh có chức năng đúng như 
caption của chúng. 



2/2 

 
7. (2,5 điểm) Tạo form cập nhật phiếu xuất kho như mẫu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong đó: 

 
o Nút lệnh có chức năng đúng như caption của chúng. 
o Tính tổng giá trị hàng hoá trên từng phiếu xuất. 
 

 


